
I. Tập thể

TT Đơn vị

1 Sở Y tế

2 Sở Y tế

3 Sở Y tế

4 TTYT huyện Lang Chánh

5 TTYT huyện Lang Chánh

6 Bệnh viện Nhi

7
BVĐK huyện Quảng 
Xương

8 TTYT TX Bỉm Sơn

9 BVĐK TP Thanh Hóa

10 BVĐK huyện Yên Định

11 Bệnh viện Phụ sản

12 BVĐK KV Ngọc Lặc

13 BVĐK KV Ngọc Lặc

14 BVĐK KV Ngọc Lặc

15 TTYT huyện Hậu Lộc

16 TTYT huyện Hậu Lộc

17 TTYT huyện Hà Trung

18 TTYT huyện Cẩm Thủy

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-SYT ngày        /7/2020 của Giám đốc Sở Y tế)

có thành tích trong công tác phòng chống dịch Covid-19

Tập thể Khoa Sản III 

Phòng Kế hoạch tổng hợp

Khoa Truyền nhiễm

Khoa Khám bệnh

Trung tâm Y tế huyện Hậu Lộc

Trạm Y tế xã Ngư Lộc

Trung tâm Y tế huyện Hà Trung

Khoa KSBT

Khoa Truyền Nhiễm

Danh sách đề nghị Giấy khen của Giám đốc Sở Y tế cho các tập thể cá nhân 

Tập thể

Phòng Quản lý Dược

Phòng Quản lý Hành nghề Y dược tư nhân

Phòng Thanh tra

Trung tâm Y tế huyện Lang Chánh

Trạm Y té xã Yên Thắng

Bệnh viện Nhi

Khoa Truyền nhiễm

Khoa Kiểm soát bệnh tật HIV/AIDS

Khoa Truyền Nhiễm 
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19 TTYT huyện Cẩm Thủy

20 TTYT huyện Nga Sơn

21 TTYT huyện Nga Sơn

22 TTYT huyện Hoằng Hóa

23 TTYT huyện Hoằng Hóa

24 TTYT huyện Quan Hóa

25 TTYT huyện Quan Hóa

26 TTYT huyện Đông Sơn

27 TTYT huyện Đông Sơn

28 BVĐK tỉnh

29 BVĐK tỉnh

30 BVĐK tỉnh

31 BVĐK tỉnh

32 BVĐK tỉnh

33 BVĐK tỉnh

34 BVĐK huyện Thọ Xuân

35
Bệnh viện Phục hồi chức 
năng

36 TTYT huyện Yên Định

37 TTYT huyện Yên Định

38
TTYT huyện Thường 
Xuân

39
TTYT huyện Thường 
Xuân

40
TTYT huyện Quảng 

Xương

41
TTYT huyện Quảng 
Xương

Bệnh viện Phục hồi chức năng

Trạm Y tế xã Yên Trường

Khoa Cận lâm sàng

Trạm Y tế xã Bát Mọt

Tập thể Khoa Kiểm soát bệnh tật HIV-AIDS

Trạm Y tế xã Quảng Chính

Trạm Y tế xã Quảng Nham

Khoa truyền nhiễm

Khoa Kiểm soát bênh tật và HIV/AIDS

Trung tâm y tế huyện Quan Hóa

Phòng Hành chính - Tổng hợp

Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS

Trạm Y tế xã Đông Phú

Khoa Hồi sức tích cực 2

Khoa Vi Sinh

Phòng Hành chính quản trị

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Khoa Hồi sức tích cực 1

TT Thận - Lọc máu

Trạm Y tế xã Hoằng Phong

TYT Thị trấn Phong Sơn

Khoa Cận Lâm Sàng

Trạm y tế xã Nga Thủy
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42 BVĐK KV Nghi Sơn

43 BVĐK KV Nghi Sơn

44 TTYT huyện Bá Thước

45 BVĐK huyện Như Thanh

46 BVĐK huyện Như Thanh

47 TTYT huyện Thiệu Hóa

48 TTYT huyện Thiệu Hóa

49 BVĐK huyện Triệu Sơn

50
TTYT huyện Thạch 
Thành

51
TTYT huyện Thạch 
Thành

52 BVĐK huyện Hậu Lộc

53 BVĐK huyện Hậu Lộc

54 TTYT TP Sầm Sơn

55 TTYT TP Sầm Sơn

56 TTYT huyện Như Xuân

57 TTYT huyện Mường Lát

58 TTYT huyện Mường Lát

59 BVĐK huyện Nông Cống

60 BVĐK huyện Nông Cống

61 TTYT TP Thanh Hóa

62 TTYT TP Thanh Hóa

63 TTYT TP Thanh Hóa

64 Bệnh viện Phổi

Khoa Truyền nhiễm

Khoa Khám bệnh

Trạm Y tế phường Đông Thọ

Trạm Y tế phường tào Xuyên

Trạm Y tế phường Quảng Hưng

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Trạm Y tế thị trấn Mường Lát

Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS

Trạm Y tế Thị trấn Thiệu Hóa

Khoa Truyền nhiễm

Trung tâm Y tế huyện Thạch Thành

Khoa Kiểm soát bênh tật và HIV/AIDS

Khoa Nội 2

Tổ Công tác xã hội

Khoa Kiểm soát bênh tật và HIV/AIDS

Trạm Y tế xã Quảng Minh

Khoa Kiểm soát bênh tật - HIV/AIDS

Trạm Y tế xã Tam Chung

Khoa Truyền nhiễm

Khoa truyền nhiễm

Phòng Công tác xã hội

Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS

Tổ chăm sóc khách hàng
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65 Bệnh viện Phổi

66 Bệnh viện Phổi

II. Cá nhân

Nam Nữ

1 Phạm Ngọc Thơm
01/7/19
62

Dược sĩ CKII Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa

2 Bùi Hồng Thủy
10/12/1

971
Dược sĩ CKII TP. Hành nghề Y dược tư nhân Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa

3 Đỗ Văn Quang
23/10/1
962

Thạc sĩ kinh tế TP. Kế hoạch tài chính Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa

4 Nguyễn Ngọc Hùng
07/9/19
68

Dược sĩ CKI TP. Quản lý Dược Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa

5 Lê Hồng Quang
12/01/1
976

BSCKI Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa

6 Trương Việt Dũng
28/6/19
78

Ths Quản lý kinh tế Phó Chánh văn phòng Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa

7 Nguyễn Hữu Phước
07/9/19
83

Ths Y khoa Chuyên 
ngành Nhãn khoa

Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa

8 Lê Thị Thu
04/10/19
87

Cử nhân điều dưỡng Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa

9 Hà Thị Mai
01/7/198
6

Ths Chuyên ngành 
Răng Hàm Mặt

Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa

10 Lê Thị Hoa
20/11/19
80

Trung cấp Nhân viên Phòng Tổ chức Hành chính
Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh

11 Hoàng Văn Hạnh
09/12/1
978

Lái xe Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa

12 Vũ Minh Phúc
19/5/19

88
Lái xe Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa

13 Mai Nam Thanh
22/10/19
78

Ths Quản trị kinh 
doanh

TP. Tài chính Kế toán 
TT Kiểm soát bệnh tật 
tỉnh  

Đơn vị

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Khoa Gây mê hồi sức

TT Tập thể, cá nhân
Năm sinh Trình độ 

chuyên môn
Chức vụ, Khoa phòng công tác
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Nam Nữ
Đơn vịTT Tập thể, cá nhân

Năm sinh Trình độ 
chuyên môn

Chức vụ, Khoa phòng công tác

14 Đoàn Văn Dương
01/12/1
981

Ths Y tế công cộng TP. Kế hoạch nghiệp vụ 
TT Kiểm soát bệnh tật 
tỉnh  

15
Nguyễn Thị Hồng 
Phúc

8/11/197
7

Cử nhân Luật Phó TP. Tổ chức Hành chính 
TT Kiểm soát bệnh tật 
tỉnh  

16 Hoàng Mạnh Hùng
03/3/19
78

Cử nhân Khoa Truyền thông GDSK 
TT Kiểm soát bệnh tật 
tỉnh  

17 Nguyễn Phương Nam
10/12/19
80

Cử nhân sinh học
Phó TK. Xét nghiệm - Chẩn đoán hình 
ảnh - Thăm dò chức năng

TT Kiểm soát bệnh tật 
tỉnh  

18 Hà Thị Nhung
01/5/197
8

Kỹ thuật viên
Nhân viên Khoa Xét nghiệm - Chẩn 
đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng

TT Kiểm soát bệnh tật 
tỉnh  

19 Đỗ Ngọc Nhung
23/12/19
89

Bác sĩ Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm
TT Kiểm soát bệnh tật 
tỉnh  

20 Phạm Ngọc Trung
27/3/19
83

Bác sĩ đa khoa Khoa Kiểm dịch Y tế quốc tế
TT Kiểm soát bệnh tật 
tỉnh  

21 Mai Thị Lan
30/12/19

76
Ths Y tế công cộng Trưởng Khoa Dược vật tư y tế

TT Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh  

22 Trần Thị Thanh
09/12/19

71
Bác sĩ CKI Khoa PC bệnh không lây nhiễm

TT Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh  

23 Ngô Ngọc Tài
30/11/1
976

Bác sĩ Đa khoa
Trưởng Khoa Kiểm soát bệnh tật và 
HIV/AIDS

TTYT huyện Lang Chánh

24 Lê Hữu Giang
01/6/19
89

Y sỹ Đa khoa Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS TTYT huyện Lang Chánh

25 Phạm Ngọc Thạch
13/11/1
982

Bác sỹ Y học Dự 
phòng

Khoa ATVSTP - Y tế công cộng và Dinh 
dưỡng, 

TTYT huyện Lang Chánh

26  Lê Quang Bách
21/3/19
81

Cử nhân 
Phòng Dân số và Truyền thông giáo 
dục sức khỏe

TTYT huyện Lang Chánh

27 Lê Thị Thanh
07/9/196
8

Y sỹ Cao đẳng
Trưởng Trạm Y tế Thị Trấn Lang 
Chánh

TTYT huyện Lang Chánh

28 Phạm Thị Hoa
29/11/19
71

Hộ sinh Trưởng trạm Y tế xã Đồng Lương TTYT huyện Lang Chánh
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Nam Nữ
Đơn vịTT Tập thể, cá nhân

Năm sinh Trình độ 
chuyên môn

Chức vụ, Khoa phòng công tác

29 Phùng Đức Toàn
27/7/19
75

Thạc sĩ, Trưởng 
phòng

 Phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Nhi

30 Hoàng Thị Thảo
20/6/197
6

Điều dưỡng trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi Bệnh viện Nhi

31 Đồng Minh Sơn
18/6/19
86

Điều dưỡng viên Khoa Khám bệnh Bệnh viện Nhi

32 Nguyễn Thị Hải Yến
27/10/19
76

Điều dưỡng trưởng Khoa Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Nhi

33 Vũ Cao Sáng Nhân viên bảo vệ Phòng Hành chính quản trị Bệnh viện Nhi

34 Mai Văn Huỳnh
15/12/1
966

Bác sĩ Trưởng khoa Truyền nhiễm
BVĐK huyện Quảng 
Xương

35 Phạm Thị Hằng
06/9/199
0

Cử nhân điều dưỡng Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn
BVĐK huyện Quảng 
Xương

36 Nguyễn Thị Phương
06/02/19

89
BS Y học dự phòng

Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS
TTYT TX Bỉm Sơn

37 Lê Xuân Giang
15/10/1

982
Kỹ sư sinh học Trưởng khoa Cận lâm sàng TTYT TX Bỉm Sơn

38 Nguyễn Văn Thành
18/6/19
88

Thạc sĩ Phó trưởng phòng Kế Hoạch BVĐK TP Thanh Hóa

39 Trịnh Văn Lâm
20/10/1
979

BSCKI  Phó Giám đốc BVĐK TP Thanh Hóa

40 Bùi Đức Vinh
14/10/1
992

Bác sĩ Khoa Ngoại BVĐK TP Thanh Hóa

41 Lê Thế Việt
10/8/19
91

Điều dưỡng  khoa YHCT BVĐK TP Thanh Hóa

42 Trịnh Thanh Phong
19/02/1
991

Nhân viên Phòng Tổ chức- Hành chính BVĐK TP Thanh Hóa

43 Nguyễn Tiến Trung
04/9/19
73

Nhân viên khoa Chống Nhiễm Khuẩn BVĐK TP Thanh Hóa
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Nam Nữ
Đơn vịTT Tập thể, cá nhân

Năm sinh Trình độ 
chuyên môn

Chức vụ, Khoa phòng công tác

44
Nguyễn Thị Quỳnh 
Hoa

14/01/19
78

Cử nhân điều dưỡng
Điều dưỡng Trưởng khoa Truyền 
Nhiễm

BVĐK TP Thanh Hóa

45 Lê Hoa Hồng
19/10/1
966

Bác sĩ Trưởng phòng Tổ chức hành chính BVĐK huyện Yên Định

46 Phạm Văn Thiên
01/7/19
87

Dược sĩ Trưởng khoa Dược BVĐK huyện Yên Định

47 Phạm Thị Hương
12/12/19
86

Cử nhân điều dưỡng Trưởng phòng điều dưỡng BVĐK huyện Yên Định

48
Trương Thị Thanh 
Huyền

18/11/19
92

Bác sĩ Bác sĩ khoa Nội BVĐK huyện Yên Định

49 Phan Tuấn Viên
20/7/19
96

CĐ Điều dưỡng Điều dưỡng khoa Truyền nhiễm BVĐK huyện Yên Định

50 Lê Đức Sơn ###### BS CKI Trưởng khoa Sản III Bệnh viện Phụ sản

51 Trương Ngọc Thiên
20/11/1

970
BS CKI   Phó trưởng khoa Hồi sức cấp cứu sản Bệnh viện Phụ sản

52 Đặng Hồng Thái 
12/10/1

987
BS CKI  Phó trưởng phòng Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Phụ sản

53 Nguyễn Hữu An 
06/6/19
83

 Lái xe Phòng Hành chính quản trị Bệnh viện Phụ sản

54 Hồ Thị Hằng 
30/8/199
0

Hộ lý Hộ lý Khoa Sản III Bệnh viện Phụ sản

55 Nguyễn Thị Thủy
14/3/197
5

Cử nhân Điều dưỡng Điều dưỡng trưởng khoa Sản 3 Bệnh viện Phụ sản

56 Hoàng Văn Minh      
26/8/19
63

Giám đốc Bệnh viện ĐKKV Ngọc Lặc BVĐK KV Ngọc Lặc

57 Nguyễn Hữu Hùng
01/8/19
68

Phó Giám đốc Bệnh viện ĐKKV Ngọc Lặc BVĐK KV Ngọc Lặc

58 Hà Văn Công
23/9/19
62

Phó Giám đốc Bệnh viện ĐKKV Ngọc Lặc BVĐK KV Ngọc Lặc



8

Nam Nữ
Đơn vịTT Tập thể, cá nhân

Năm sinh Trình độ 
chuyên môn

Chức vụ, Khoa phòng công tác

59 Bùi Văn Phong
18/11/1
972

Trưởng khoa Khoa Khám bệnh BVĐK KV Ngọc Lặc

60 Phan Tiến Dũng
15/4/19
76

Trưởng khoa Khoa Truyền nhiễm BVĐK KV Ngọc Lặc

61 Phạm Quốc Khánh
02/9/19
71

Trưởng phòng Phòng Kế hoạch tổng hợp BVĐK KV Ngọc Lặc

62 Nguyễn Văn Khoản
15/7/19
62

BS CKI Giám đốc TTYT huyện Hậu Lộc

63 Vũ Tất Luyện
01/5/19
65

Phó Giám Đốc Phó Giám Đốc TTYT huyện Hậu Lộc

64 Trần Văn Đức
14/7/19
77

Bác sĩ Trưởng Khoa KSBT & HIV/AIDS TTYT huyện Hậu Lộc

65 Lê Ngọc Lên
06/8/19
71

Bác sĩ Trưởng Trạm Y tế xã Ngư Lộc TTYT huyện Hậu Lộc

66 Nguyễn Văn San
25/12/1

966
Bác sĩ đa khoa Trưởng Trạm Y tế xã Hòa Lộc TTYT huyện Hậu Lộc

67 Nguyễn Chí Đoan ###### BS CKI Giám đốc TTYT huyện Hà Trung

68 Phạm Đình Việt
10/02/1
985

BSCKI Trưởng Khoa KSBT & HIV/AIDS TTYT huyện Cẩm Thủy

69 Phạm Thị Hoa
10/7/198
7

CN YTCC Nhân viên Khoa KSBT & HIV/AIDS TTYT huyện Cẩm Thủy

70 Phạm Thị Chinh
18/10/19
68

KTV XN Nhân viên Khoa Cận lâm sàng TTYT huyện Cẩm Thủy

71 Nguyễn Văn Nhật
20/10/1
964

Y sỹ, Trưởng TYT Trưởng TYT Cẩm Châu TTYT huyện Cẩm Thủy

72 Hoàng Quang Thể
18/12/1
973

Bác sỹ, Trưởng TYT Trưởng TYT TT Phong Sơn TTYT huyện Cẩm Thủy

73 Trương Ngọc Dũng
07/10/1
982

Bác sỹ Trưởng TYT xã Cẩm Bình TTYT huyện Cẩm Thủy
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Nam Nữ
Đơn vịTT Tập thể, cá nhân

Năm sinh Trình độ 
chuyên môn

Chức vụ, Khoa phòng công tác

74 Nguyễn Hữu Dự
23/4/19
66

BS CKI Phó giám đốc TTYT huyện Nga Sơn

75 Vũ Văn Hoàng
21/02/1
984

CN YTCC PTP HC-TH TTYT huyện Nga Sơn

76 Vũ Thị Tam
15/5/196
6

Kỹ thuật viên xét 
nghiệm

Khoa Cận Lâm Sàng TTYT huyện Nga Sơn

77 Nguyễn Mạnh Nam
11/6/19
85

Y sỹ
Phòng Dân số - Truyền thông giáo dục 
sức khỏe

TTYT huyện Nga Sơn

78 Mai Văn Huy
20/7/19
85

CNĐD Trạm y tế xã Nga An TTYT huyện Nga Sơn

79 Mai Thị Thanh
08/11/19
87

Điều dưỡng Đa khoa Trạm y tế xã Nga Bạch TTYT huyện Nga Sơn

80 Trần Thị Thương
12/8/197
9

Nữ Hộ  Sinh Trạm y tế xã Nga Thủy TTYT huyện Nga Sơn

81 Lê Trọng Tiến
04/3/19

69
BSCKI Phó Giám đốc TTYT huyện Hoằng Hóa

82 Lê Minh Tuấn
23/11/1

988
Y sỹ Khoa ATTP-YTCC và dinh dưỡng TTYT huyện Hoằng Hóa

83 Phạm Thị Thanh ####### Y sỹ Khoa kiểm soát bệnh ta ̣ t- HIV/AIDS TTYT huyện Hoằng Hóa

84 Nguyễn Tất Trung
25/02/1
970

Bác sỹ Đa khoa Trạm y tế xã Hoằng Châu TTYT huyện Hoằng Hóa

85 Nguyễn Văn Bằng
19/5/19
62

Y sỹ Trạm y tế xã Hoằng Tiến TTYT huyện Hoằng Hóa

86 Đinh Văn Bột
24/12/1
964

BSCKI Giám đốc TTYT huyện Quan Hóa

87 Lê Đức Công
24/6/19
85

Bác sỹ PTP Hành chính tổng hợp TTYT huyện Quan Hóa

88 Lưu Thị Đủ 
10/02/19
66

Y sỹ Đa khoa Trạm phó TYT xã Đông Khê TTYT huyện Đông Sơn
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Nam Nữ
Đơn vịTT Tập thể, cá nhân

Năm sinh Trình độ 
chuyên môn

Chức vụ, Khoa phòng công tác

89 Nguyễn Thị Thới 
29/9/196
6

KTV Xét nghiệm Phó khoa Cận Lâm sàng TTYT huyện Đông Sơn

90 Nguyễn Thị Vân 
10/7/198
2

Bác sỹ Y học Dự 
phòng

 khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS TTYT huyện Đông Sơn

91 Lê Văn Sỹ
18/7/19
64

THs, BS CKII Giám đốc BVĐK tỉnh

92 Ngô Thị Thanh Xuân 3/8/1974 Bác sỹ CKI Trưởng Khoa Vi Sinh BVĐK tỉnh

93 Nguyễn Thị Anh #######
Cao đẳng Điều 
dưỡng

Điều dưỡng khoa Bệnh nhiệt đới BVĐK tỉnh

94 Doãn Đức Cường
28/6/19
79

Cử nhân điều dưỡng Điều dưỡng khoa Bệnh nhiệt đới BVĐK tỉnh

95 Lê Hồng Vinh
06/02/1
987

Cử nhân điều dưỡng Điều dưỡng khoa Bệnh nhiệt đới BVĐK tỉnh

96 Lê Thị Phương #######
Cao đẳng Điều 

dưỡng
Điều dưỡng khoa Bệnh nhiệt đới BVĐK tỉnh

97 Lê Thị Thủy #######
Cao đẳng Điều 

dưỡng
Điều dưỡng khoa Bệnh nhiệt đới BVĐK tỉnh

98 Trịnh Hồng Hạnh #######
Cao đẳng Điều 
dưỡng

Điều dưỡng khoa Bệnh nhiệt đới BVĐK tỉnh

99 Phạm Thị Phượng #######
Cao đẳng Điều 
dưỡng

Điều dưỡng khoa Bệnh nhiệt đới BVĐK tỉnh

100 Lê Huyền Trang #######
Cao đẳng Điều 
dưỡng

Điều dưỡng khoa Bệnh nhiệt đới BVĐK tỉnh

101 Vũ Thị Nga ####### Hộ lý khoa Bệnh nhiệt đới BVĐK tỉnh

102 Lương Đình Cẩn
28/6/19
90

Đều dưỡng viên Khoa Nội
Bệnh viện Phục hồi chức 
năng

103 Lê Anh Đức
10/10/1
978

Cử nhân YTCC Tổ trưởng tổ phun tiêu độc khử trùng TTYT huyện Yên Định
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Nam Nữ
Đơn vịTT Tập thể, cá nhân

Năm sinh Trình độ 
chuyên môn

Chức vụ, Khoa phòng công tác

104 Lê Thị Huyền
02/11/19
82

Cử nhân Hộ sinh Trưởng khoa CSSKSS TTYT huyện Yên Định

105 Lê Thị Thu
19/8/198
0

Cử nhân Văn
Trưởng phòng Dân số và truyền thông 
GDSK

TTYT huyện Yên Định

106 Phạm Công Dũng
03/02/1
972

Bác sỹ Đa khoa TYT xã Yên Trường TTYT huyện Yên Định

107 Cầm Thanh Bình
13/10/1
973

TYT xã Xuân Duơng
TTYT huyện Thường 
Xuân

108 Lê Xuân Hùng
06/12/1
979

Bác sỹ Trưởng Trạm Y tế xã Bát Mọt
TTYT huyện Thường 
Xuân

109 Lê Thị Mai
10/10/19
70

KTT Xét nghiệm Khoa Cận lâm sàng
TTYT huyện Thường 
Xuân

110 Đặng Thị Tuyết
20/4/198
5

CĐ Điều dưỡng Khoa Kiểm soát bệnh tật HIV-AIDS
TTYT huyện Thường 
Xuân

111 Cầm Phương Nam
29/10/1

980
Bác sỹ Đa khoa

TTYT huyện Thường 

Xuân

112 Nguyễn Thị Thanh
10/9/198

4
CKI xét nghiệm y học Trưởng khoa Cận lâm sàng

TTYT huyện Quảng 

Xương

113 Nguyễn Thị Mai
25/9/198
1

Đại học Trưởng TYT TT Tân Phong
TTYT huyện Quảng 
Xương

114 Lê Quang Tân
30/12/1
973

Bác sỹ Đa khoa Trưởng TYT xã Quảng Trạch
TTYT huyện Quảng 
Xương

115 Ngô Sy Giáp
19/5/19
60

Y sỹ Đa khoa PT TYT xã Quảng Phúc 
TTYT huyện Quảng 
Xương

116 Lê Ngọc Dương
19/10/1
981

Bác sỹ Điều trị Khoa truyền nhiễm BVĐK KV Nghi Sơn

117 Lê Thị Mận
27/7/198
7

CĐ Điều dưỡng Khoa truyền nhiễm BVĐK KV Nghi Sơn

118 Đỗ Mai Trung
02/3/19
84

Cử nhân điều dưỡng P. Công tác xã hội BVĐK KV Nghi Sơn
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Nam Nữ
Đơn vịTT Tập thể, cá nhân

Năm sinh Trình độ 
chuyên môn

Chức vụ, Khoa phòng công tác

119 Phạm Thị Hường
13/01/19
92

Hộ Lý Khoa Ngoại -LCK BVĐK huyện Như Thanh

120 Nguyễn Thị Thủy
02/01/19
77

BS CKI Khoa Truyền nhiễm BVĐK huyện Như Thanh

121 Lê Thị Huyền
28/3/199
7

Cử nhân Điều dưỡng Khoa Truyền nhiễm BVĐK huyện Như Thanh

122 Vũ Thị Thảo Nga
23/11/19
96

Cử nhân Điều dưỡng Khoa HSCC- Nhi BVĐK huyện Như Thanh

123 Lê Thị Xuân Quỳnh
30/3/199
4

Bác sỹ Khoa HSCC- Nhi BVĐK huyện Như Thanh

124 Trần Văn Huy
21/4/19
66

Bác sỹ Đa khoa Phó Giám đốc TTYT huyện Thiệu Hóa

125 Lê Thị Lương
20/9/198
7

KTTV Xét nghiệm Khoa Cận lâm sàng TTYT huyện Thiệu Hóa

126 Lê Sỹ Hưng
26/9/19

91
Y sỹ Đa khoa Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS TTYT huyện Thiệu Hóa

127 Vũ Thị Chung
30/7/198

2
Bác sỹ Đa khoa Khoa truyền nhiễm BVĐK TX Bỉm Sơn

128 Bùi Thị Toan
25/10/19
84

Điều dưỡng Cao 
đẳng

Khoa truyền nhiễm BVĐK TX Bỉm Sơn

129 Mai Thị Huyền
12/2/198
3

Điều dưỡng Trung 
cấp

Khoa truyền nhiễm BVĐK TX Bỉm Sơn

130 Lê Thị Thúy
03/01/19
80

Điều dưỡng Trung 
cấp

Khoa truyền nhiễm BVĐK TX Bỉm Sơn

131 Lê Thị Lý
12/4/198
5

Điều dưỡng Trung 
cấp

Khoa truyền nhiễm BVĐK TX Bỉm Sơn

132 Trịnh Đình Dũng
20/5/19
88

Bác sỹ Đa khoa PT Khoa Kiểm sót bệnh tật / HIV TTYT huyện Ngọc Lặc

133 Lê Thị Tĩnh
06/3/197
7

Y sỹ Truưởng TYT TT Ngọc Lặc TTYT huyện Ngọc Lặc
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Nam Nữ
Đơn vịTT Tập thể, cá nhân

Năm sinh Trình độ 
chuyên môn

Chức vụ, Khoa phòng công tác

134 Bùi Thị Hiên
24/12/19
77

BS CKI Nhân viên Khoa Truyền nhiễm BVĐK huyện Triệu Sơn

135 Lê Ngọc Linh
23/7/19
78

Bác sỹ Nhân viên Khoa Khám bệnh BVĐK huyện Triệu Sơn

136 Lê Văn Dũng
20/9/19
79

Điều dưỡng Nhân viên Khoa Truyền nhiễm BVĐK huyện Triệu Sơn

137 Phạm Văn Ngọc
27/9/19
77

Thạc sỹ -bác sỹ Phó Giám đốc
TTYT huyện Thạch 
Thành

138 Đinh Xuân Nam
02/9/19
91

KTV Xét nghiệm
TTYT huyện Thạch 
Thành

139 Nguyễn Văn Mác
10/6/19
76

BS CKI Trưởng khoa ATVSTP - YTCC DD
TTYT huyện Thạch 
Thành

140 Quách Thị Khiếu
02/9/196
7

Bác sỹ Đa khoa
Truưởng khoa Kiểm soát bệnh tật và 
HIV/AIDS

TTYT huyện Thạch 
Thành

141 Nguyễn Văn Toàn
11/5/19

76
Thạc sỹ Y khoa P. Giám đốc BVĐK huyện Hậu Lộc

142 Trịnh Danh Minh
20/10/1

970
BS CKI P. Giám đốc BVĐK huyện Hậu Lộc

143 Hoàng Văn Sâm
15/11/1
976

Bác sỹ Đa khoa Phó Trưởng Khoa Nội 2 BVĐK huyện Hậu Lộc

144 Trương Thị Lan
08/01/19
89

Điều dưỡng Khoa Nội 2 BVĐK huyện Hậu Lộc

145 Phan Thanh Ninh
16/10/1
981

Điều dưỡng Cao 
đẳng

PT Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn BVĐK huyện Hoằng Hóa

146 Lê Viết Thành
03/8/19
62

BSCKI Phó Giám đốc BVĐK huyện Hoằng Hóa

147 Lê Thanh Điều
03/02/1
989

Cao đẳng Điều 
dưỡng

Khoa Cấp cứu - Nhi BVĐK huyện Hoằng Hóa

148 Trương Ngọc Trọng
22/12/1
989

Cao đẳng Điều 
dưỡng

Khoa Truyền nhiễm BVĐK huyện Hoằng Hóa
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Nam Nữ
Đơn vịTT Tập thể, cá nhân

Năm sinh Trình độ 
chuyên môn

Chức vụ, Khoa phòng công tác

149 Nguyễn Cao Tùng
16/4/19
85

Kỹ sư Điện - Điện tử PP. Tổ chức hành chính BVĐK huyện Hoằng Hóa

150 Trương Ngọc Tùng Lái xe BVĐK huyện Hoằng Hóa

151 Lê Văn Lợi
10/4/19
76

BS CKI Trưởng Khoa KSBT&HIV-AIDS TTYT huyện Nông Cống

152 Nguyễn Bá Hùng
10/5/19
65

BSCKI P. Giám đốc TTYT TP Sầm Sơn

153 Phạm Thị Mai
21/12/19
73

Bác sỹ Phó khoa Cận lâm sàng TTYT TP Sầm Sơn

154 Đinh Sỹ Cường
17/6/19
89

Y sỹ Đa khoa Khoa KSBT & HIV/AIDS TTYT TP Sầm Sơn

155 Đoàn Thị Hoa
05/05/19
71

Bác sỹ TYT phường Trung Sơn TTYT TP Sầm Sơn

156 Cao Thiện Hiếu
01/3/19

73
BS CKI Phó Giám đốc TTYT TP Sầm Sơn

157 Lê Thị Minh Tuyết
15/6/197

8
BSCKI Trưởng Khoa KSBT&HIV-AIDS TTYT TP Sầm Sơn

158 Nguyễn Thị Thúy
20/4/197
4

Cử nhân nữ hộ sinh Trưởng TYT TT Mường Lát TTYT huyện Mường Lát

159 Vi Văn Nghiêng
12/12/1
987

Y sỹ Đa khoa TYT TT Mường Lát TTYT huyện Mường Lát

160 Hà Văn Oái
04/04/1
982

Bác sỹ YHDP TYT xã Tam Chung TTYT huyện Mường Lát

161 Lê Xuân Khánh
15/4/19
87

Bác sỹ Đa khoa Trưởng khoa CSSKSS TTYT huyện Mường Lát

162 Nguyễn Văn Bình
20/01/1
979

Bác sỹ YHDP Trưởng Khoa KSBT&HIV-AIDS TTYT huyện Mường Lát

163 Phạm Thị Hành
10/10/19
74

Y sỹ VSPD Khoa KSBT & HIV/AIDS TTYT huyện Mường Lát
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Nam Nữ
Đơn vịTT Tập thể, cá nhân

Năm sinh Trình độ 
chuyên môn

Chức vụ, Khoa phòng công tác

164 Đỗ Thị Loan
18/2/198
1

Cử nhân Điều dưỡng Khoa Khám bệnh BVĐK huyện Nông Cống

165 Lê Thị Hòa
10/10/19
84

Cao đẳng Điều 
dưỡng

BVĐK huyện Nông Cống

166 Lê Văn Hanh
20/10/1
975

Bác sỹ Đa khoa Phó Trưởng khoa Truyền nhiễm BVĐK huyện Nông Cống

167 Châu Minh Đức
17/01/1
983

Điều dưỡng viên Phòng Kê hoạch - Tổng hợp BVĐK huyện Nông Cống

168 Lê Minh Tuấn
17/10/1
974

Bác sỹ Y khoa Khoa Y học cổ truyền BVĐK huyện Nông Cống

169 Phạm Quang Tùng
20/10/1
987

Lái xe BVĐK huyện Nông Cống

170 Lê Thị Hường
20/7/197
0

BS CKI Trưởng phòng HCTH TTYT TP Thanh Hóa

171 Trịnh Anh Thơ
04/01/1

972
BS CKI Trưởng khoa ATVSTP-YTCC&DD TTYT TP Thanh Hóa

172 Lê Thị Tuyết
10/11/19

84

Cao đẳng Điều 

dưỡng
Nhân viên Khoa KSBT-HIV/AIDS TTYT TP Thanh Hóa

173 Lê Thị Hoa
04/9/197
2

Dược sỹ trung học Nhân viên Phòng HC - TH TTYT TP Thanh Hóa

174 Trương Thị Sử
10/12/19
65

Bác sỹ Trưởng TYT phường Đông Thọ TTYT TP Thanh Hóa

175 Đào Đình Dũng
26/02/1
972

Bác sỹ YHDP Trưởng TYT phường Quảng Hưng TTYT TP Thanh Hóa

176 Đỗ Thế Sơn
02/9/19
62

Bác sỹ Y khoa Trưởng TYT phường Tào Xuyên TTYT TP Thanh Hóa

177 Hồ Phúc Quang
08/8/19
78

Bác sỹ Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Phổi

178 Lê Bật Tân
10/5/19
75

Tiến sỹ Y học Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi
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Năm sinh Trình độ 
chuyên môn

Chức vụ, Khoa phòng công tác

179 Bùi Văn Luận
03/7/19
86

Điều dưỡng viên 
trung học

Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Phổi

180 Lê Thiện Hữu
18/8/19
82

Bác sỹ Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Phổi

181 Trương Hồng Thúy
10/10/19
87

Điều dưỡng viên Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Phổi

182 Bùi Thị Huệ
25/4/197
8

Điều dưỡng viên Khoa Khám bệnh đa khoa Bệnh viện Phổi
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